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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

của Chính phủ được đề xuất bãi bỏ
Tổng số: 13 văn bản
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan

đề xuất
	Cơ quan có liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Nghị định số 78-CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng
	- Các căn cứ pháp lý ban hành không còn phù hợp, hết hiệu lực (Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 30/12/1981 và Luật sửa đổi một số điều của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21/12/1990; Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28/3/1997).

- Nội dung quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của BĐĐP hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 22/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

(Công văn số 743/BQP-PC ngày 29/2/2024)
	Bộ Quốc phòng
	
	

	2. 
	Nghị định số  103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản
	- Về căn cứ: 

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (đã hết hiệu lực); 

+ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (đã hết hiệu lực).

- Về nội dung: 

Các nội dung về bồi thường thiệt hại với cá nhân, cơ quan, tổ chức trong các vụ án hình sự, trong đó có các vụ án về ma túy đã được quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021).
(Công văn số 754/BCA-V03 ngày 05/3/2024)
	Bộ Công an
	
	

	3. 
	Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16/01/2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy
	- Về căn cứ: 

+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (đã hết hiệu lực); 

+ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (đã hết hiệu lực).

- Về nội dung: 

Các nội dung về khen thưởng đã được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
(Công văn số 754/BCA-V03 ngày 05/3/2024)
	Bộ Công an
	
	

	4. 
	Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
	- Về căn cứ pháp lý: 

+ Về căn cứ ban hành: Căn cứ ban hành Nghị định số 18/2005/NĐ-CP là Luật KDBH năm 2000 (Mục 2 về Tổ chức bảo hiểm tương hỗ từ Điều 70 đến Điều 73) và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đều đã hết hiệu lực.

+ Về đối tượng điều chỉnh: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Luật KDBH năm 2022 chỉ bao gồm tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, không bao gồm tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nghị định số 21/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/05/2023 quy định về bảo hiểm vi mô, trong đó quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

- Về nội dung Nghị định:

Kể từ khi Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ra đời, Bộ Tài chính (Cục QLBH) chưa từng cấp phép cho bất kỳ tổ chức bảo hiểm tương hỗ nào. Các quy định của Nghị định không được áp dụng trên thực tế.

(Công văn số 4049/BTC-PC ngày 19/4/2024)
	Bộ Tài chính
	
	

	5. 
	Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ  về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 
	Nội dung đã được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

(Công văn số 1449/BNV-PC ngày 01/03)
	Bộ Nội vụ
	
	

	6. 
	Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên 
	Luật thanh niên năm 2005 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021, văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

Các nội dung quy định tại Nghị định số 120/2007/NĐ-CP đã được quy định tại Chương 2,3 của Luật thanh niên.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

(Công văn số 1449/BNV-PC ngày 01/03/2024)
	Bộ Nội vụ
	
	

	7. 
	Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
	Tại khoản 16, Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành đã bãi bỏ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. Nghị định số 30/2009/NĐ-CP và Nghị định số 16/2011/NĐ-CP (là những văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP). 

Hiện nay, lĩnh vực kiểm toán độc lập được điều chỉnh theo quy định tại Luật Kiểm toán độc lập, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. Vì vậy, việc bãi bỏ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP và Nghị định số 16/2011/NĐ-CP không tạo ra khoảng trống pháp lý.

(Công văn số 4049/BTC-PC ngày 19/4/2024)
	Bộ Tài chính
	
	

	8. 
	Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ  về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Nghị định số 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý nợ công năm 2009 đối với quy định về việc  phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương. Đến năm 2017, Quốc Hội ban hành Luật Quản lý nợ công 20/2017/QH14 thay thế Luật Quản lý nợ công năm 2009, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định thay thế các nội dung tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP gồm: (i) Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường Chứng khoán; (ii) Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương và (iii) Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP  quy định: “Bãi bỏ các quy định tại Mục 1 Chương II, Mục 1 Chương III và các quy định khác có nội dung liên quan đến trái phiếu Chính phủ tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương”.

- Tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP quy định: “thay thế các quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 9 Chương I; Mục 2 Chương II; mục 2 Chương III và Chương IV liên quan tới trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương”.

(Công văn số 4049/BTC-PC ngày 19/4/2024)
	Bộ Tài chính
	
	

	9. 
	Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
	Tại khoản 16, Điều 1 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành đã bãi bỏ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. Nghị định số 30/2009/NĐ-CP và Nghị định số 16/2011/NĐ-CP (là những văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP). 

Hiện nay, lĩnh vực kiểm toán độc lập được điều chỉnh theo quy định tại Luật Kiểm toán độc lập, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. Vì vậy, việc bãi bỏ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP và Nghị định số 16/2011/NĐ-CP không tạo ra khoảng trống pháp lý.

(Công văn số 4049/BTC-PC ngày 19/4/2024)
	Bộ Tài chính
	
	

	10. 
	Nghị định số 04/2015/NĐ-CP  ngày 09/01/2015  của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
	Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hết hiệu lực từ ngày 01/7/2023, văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

Nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đã được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (Chương 2: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chương 3: Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Chương 4: Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động). Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

(Công văn số 1449/BNV-PC ngày 01/03/2024)
	Bộ Nội vụ
	
	

	11. 
	Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý
	Không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực, cụ thể:

- Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Quản lý nợ công năm 2017 không quy định các điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA nhân danh Chính phủ phải được Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý;

- Vào thời điểm Nghị định số 51/2015/NĐ-CP được ban hành, Chính phủ đang thực hiện chính sách cấp ý kiến pháp lý cho các hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (quy định ở Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hiện nay, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được nâng cấp bằng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020. Tuy nhiên, Luật này và Nghị định hướng dẫn đã không còn quy định về ý kiến pháp lý.

(Công văn số 266/PLQT-TCTMTH ngày 10/4/2024)
	Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế)
	
	

	12. 
	Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
	Luật thanh niên năm 2005 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021, văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

Các nội dung quy định tại Nghị định số 120/2007/NĐ-CP đã được quy định tại Chương 2,3 của Luật thanh niên.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

(Công văn số 1449/BNV-PC ngày 01/03/2024)
	Bộ Nội vụ
	
	

	13. 
	Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	Điều 1 được bãi bỏ tại  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP  ngày 27/11/2020 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 2 được bãi bỏ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 3 được bãi bỏ tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ  về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

(Công văn số 1449/BNV-PC ngày 01/03/2024)
	Bộ Nội vụ
	
	


